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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Hữu Trí.   

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thủy và bà Nguyễn Thị Di. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Tâm – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa: Bà Mai Thị Thiên Lộc – Kiểm sát viên.    

Trong ngày 06 tháng 01 năm 2023 tại Tòa án nhân dân huyện Long Điền, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 144/2022/TLST-

HS ngày 28 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

146A/2022/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2022 và Thông báo hoãn phiên tòa 

số 07/2022/TB-TA ngày 21/12/2022, đối với các bị cáo:   

1. Lê Trần Thái N (tên gọi khác: Trần Bắc Thái N1), sinh ngày 25/7/2004 tại 

tỉnh Quảng Trị. Hộ khẩu thường trú: Thôn T, xã T, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Chỗ ở 

hiện nay: D H, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Trình độ học vấn: Lớp 

11/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Cha (không rõ), mẹ là Trần Thị V; Vợ, con: 

Chưa có.       

Tiền án, Tiền sự: không có.   

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” có mặt tại 

phiên tòa.       

2. Trần Văn T, sinh năm 2002 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hộ khẩu thường 

trú: Ấp T, xã P, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chỗ ở hiện nay: 175/15/15/25 

đường T, Phường C, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Trình độ học vấn: Lớp 9/12; Nghề 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20Thi%C3%AAn%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20B%E1%BA%AFc%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2025/7/2004%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2042%20H%C3%A0n%20Thuy%C3%AAn,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20s%C6%A1n,%20x%C3%A3%20T%C3%A2n%20L%E1%BA%ADp,%20huy%E1%BB%87n%20H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BB%8B
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2042%20H%C3%A0n%20Thuy%C3%AAn,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2042%20H%C3%A0n%20Thuy%C3%AAn,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20C%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Th%E1%BA%A1nh%20S%C6%A1n%203,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%C3%A2n,%20huy%E1%BB%87n%20Xuy%C3%AAn%20M%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20C%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u


nghiệp: Lao động tự do; Cha là Trần Văn T1, mẹ là Nguyễn Thị L1; Vợ, con: Chưa 

có.       

Tiền án, Tiền sự: không có.   

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” có mặt tại 

phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Tô Văn T2, sinh năm 1996 (vắng mặt).  

Địa chỉ: D Tổ H, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đồng thời là người làm chứng: Anh 

Lê Thanh H, sinh ngày 29/5/2006 (có mặt).  

Hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện tại: Ấp K, xã Đ, huyện A, tỉnh Kiên Giang.  

Nơi tạm trú: 888/9/41 B1 đường C, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu.  

- Người đại diện của anh Lê Thanh H: Bà Tô Ngọc H1, sinh năm 1993 – Là 

Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn L, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có mặt).    

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Trần Thị V, sinh năm 1978 (có 

mặt). 

Địa chỉ: D H, Phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:           

Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 27/6/2022, Lê Trần Thái N (sinh ngày 25/7/2004. 

Vào ngày 27/6/2022, N được 17 tuổi 11 tháng 2 ngày) cùng Trần Văn T ngồi uống 

nước ở gần khu công nghiệp Đ thuộc thành phố V, nghe có nhóm thanh niên ngồi 

kế bên bàn việc đi đánh nhau ở chân Cầu C. Đến khoảng 21 giờ 40 phút cùng ngày, 

khi thấy nhóm thanh niên trên ra lấy xe mô tô điều khiển đi nên N cũng điều khiển 

xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Winner, màu đỏ, BKS 72C1-934.22 chở T đi theo 

đến chân Cầu C thuộc địa phận Phường A, thành phố V xem sự việc xảy ra như thế 

nào để báo cho cơ quan Công an xử lý. Tại đây, nhóm thanh niên trên đang đứng tụ 

tập dưới chân cầu thấy N chở T chạy đến nên nhóm người này bỏ đi, N và T tiếp tục 

chạy theo sau để theo dõi. Ngay lúc này, N và T phát hiện anh Lê Thanh H (sinh 

ngày 29/5/2006) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha loại xe Exciter BKS 72P1-

719.15 chở ông Tô Văn T2 từ chân Cầu C hướng từ Phường A, thành phố V đi xã P 

nên nghĩ ông T2 và anh H có liên quan đến nhóm thanh niên trên. Nguyên liền điều 

khiển xe mô tô rượt theo và truy hô “Cảnh sát hình sự đây”, đồng thời T ngồi sau 

cầm một cây gậy dũ được mang theo trước đó đánh về phía T2 nhưng không trúng 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Ti%E1%BA%BFn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20T%C3%B4%20V%C4%83n%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20D25%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20D25%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Thanh%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20Kinh%20L%C3%A0ng%20%C4%90%C3%B4ng,%20x%C3%A3%20%C4%90%C3%B4ng%20Th%C3%A1i,%20huy%E1%BB%87n%20An%20Bi%C3%AAn,%20t%E1%BB%89nh%20Ki%C3%AAn%20Giang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Thanh%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20c%E1%BB%A7a%20anh%20L%C3%AA%20Thanh%20H%E1%BA%A3i:%3C/b%3E%20T%C3%B4%20Ng%E1%BB%8Dc%20Hu%E1%BB%B3nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201993%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%E1%BB%8B%20tr%E1%BA%A5n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2042%20H%C3%A0n%20Thuy%C3%AAn,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%2042%20H%C3%A0n%20Thuy%C3%AAn,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20C%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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và làm rơi cây gậy dũ xuống đường. Thấy vậy, T2 lấy ra con dao Thái Lan (dao do 

H mang theo để làm cá để trong cốp xe bị văng ra ngoài lúc cả hai té xe nên T2 cầm 

lấy) giơ lên đâm lại phía N và T nhưng không trúng (lúc này hai xe chạy song song) 

rồi H điều khiển xe chở anh T2 tiếp tục bỏ chạy. Khi đến Tỉnh lộ 44A thuộc ấp A, 

xã A, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do thấy xe mô tô gần hết xăng nên H và T2 

dừng xe lại. Lúc này, N chạy đến dừng xe bước xuống dùng còng số 8 cùng với T 

khống chế còng tay T2 lại rồi yêu cầu T2 lên xe của N chở đi, còn T chạy xe mô tô 

của H chở H cùng đi đến Công an phường A, thành phố V để bàn giao cho Công an 

(theo lời khai của H do thấy T2 bị N và T bắt đưa đi nên H tự lên xe cùng T đi theo 

về Công an phường A, thành phố V để xem sự việc như thế nào). Tuy nhiên, tại 

Công an phường A, thành phố V, Công an A xác định N và T có dấu hiệu phạm tội 

nên đã tiến hành làm việc và báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

V đến để giải quyết.  

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, N và T đã khai nhận toàn bộ hành vi 

như đã nêu trên và xác định được: Khi nghe nhóm thanh niên bàn việc đi đánh nhau 

và khi thấy nhóm thanh niên đứng dưới chân Cầu C, N có điện thoại báo sự việc cho 

ông Lê Việt B là Cảnh sát thuộc Đ, Công an thành phố V. Ông B nghe báo sự việc 

nên yêu cầu N trình báo sự việc cho Công an phường, ông B không trao đổi với N 

về việc khống chế, khóa trói Tập để đưa về Công an phường. Việc dùng còng tay 

khóa T2 đưa về Công an phường 12 là do N và T tự thực hiện và trong quá trình xảy 

ra vụ việc, N và T không đánh đập, khống chế, khóa trói và ép buộc H đi theo về 

Công an phường A.   

Về diễn biến sự việc của T2 và Hải lưu thông trên đường: Vào khoảng 21 giờ 

ngày 27/6/2022 sau khi T2 và H đi nhậu tại quán vỉa hè thuộc thị trấn L, huyện L thì 

H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha loại Exciter BKS 72R1-719.15 chở Tập 

từ quán nhậu về thành phố V. Trên đường về, H nói với T2 xuống hầm chân Cầu C 

để bàn việc xin việc làm. Lúc này, có 2 người thanh niên (không xác định được nhân 

thân lai lịch) đi xe Vision màu nho, không rõ biển số xe đi ngược chiều với H và T2 

cầm 1 vật giống cây kiếm dài khoảng 60cm chém về phía người Tập, H đang điều 

khiển xe thấy T2 bị chém nên lách xe ra làm cả hai bị té xuống đường. Do bị 2 người 

trong nhóm thanh niên trên đuổi chém nên H điều khiển xe chở T2 bỏ chạy từ chân 

Cầu C hướng từ Phường A, thành phố V đi xã P và bị N và T rượt theo theo diễn 

biến nêu trên. 

Vật chứng thu giữ gồm:  

- 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Winner, màu cam, biển kiểm soát: 72C1-

934.22 do bà Trần Thị V (là mẹ ruột của N) làm chủ sở hữu, vào khoảng tháng 

3/2021, bà V mua tại Cửa hàng xe máy Hoàng Thắng do ông Vũ Thắng H2 làm chủ. 
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- 1 con dao Thái Lan cán màu vàng, lưỡi dao bằng kim loại có kích thước dài 

khoảng 22cm. 

- 1 còng số 8 chất liệu bằng kim loại màu trắng xám, trên còng có ghi chữ 

“BỘ CÔNG AN KC” (Nguyên khai đặt mua còng trên mạng xã hội Facebook của 

một người không rõ nhân thân với số tiền 2.000.000 đồng).  

Về trách nhiệm dân sự: Ông T2 vắng mặt tại phiên tòa nhưng tại Cơ quan điều 

tra ông T2 có ý kiến là yêu cầu các bị cáo bồi thường 20.000.000 đồng. Tại phiên 

tòa, các bị cáo đồng ý bồi thường 20.000.000 đồng cho ông T2. 

Tại Cáo trạng số 148/CT-VKSLĐ ngày 27/10/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Long Điền đã truy tố Lê Trần Thái N và Trần Văn T tội “Bắt người trái 

pháp luật” theo quy định tại Khoản 1 Điều 157 Bộ luật Hình sự và xác định đối với 

ông Lê Việt B không liên quan đến hành vi bắt người trái pháp luật của N và T nên 

không có cơ sở để xử lý.    

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền giữ nguyên 

quan điểm truy tố đối với Lê Trần Thái N và Trần Văn T đúng theo nội dung bản 

cáo trạng số 148/CT-VKSLĐ ngày 27/10/2022. Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, 

mức độ nguy hiểm, hậu quả do hành vi phạm tội của Lê Trần Thái N và Trần Văn T 

gây ra, nêu lên những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng 

xét xử:   

- Tuyên bố: Lê Trần Thái N và Trần Văn T phạm tội “Bắt người trái pháp 

luật”.   

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 157; điểm i, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Các 

Điều 17, 58, 91 và Điều 100 Bộ luật Hình sự. Xử phạt:  

Lê Trần Thái N từ 12 đến 18 tháng Cải tạo không giam giữ. Miễn khấu trừ 

thu nhập cho N. 

- Áp dụng: Khoản 1 Điều 157; điểm i, s Khoản 1 Điều 51; Các Điều 17, 58 và 

36 Bộ luật Hình sự. Xử phạt: 

Trần Văn T từ 9 đến 12 tháng Cải tạo không giam giữ. Miễn khấu trừ thu nhập 

cho T. 

- Về phần dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện của Lê Trần Thái N và Trần Văn T 

đồng ý bồi thường cho ông Tô Văn T2 20.000.000 đồng. 

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử: Trả lại cho bà Trần Thị V 1 

xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Winner, màu cam, biển kiểm soát 72C1-934.22; 

Tịch thu tiêu hủy 1 con dao Thái Lan và 1 còng số 8. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2042%20H%C3%A0n%20Thuy%C3%AAn,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u


Phần tranh luận: N và T đồng ý với tội danh, điều luật và những tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự được áp dụng mà Đại diện Viện kiểm sát truy tố và luận tội. 

N và T không bào chữa cho hành vi phạm tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt.    

Lời nói sau cùng của N và T: Mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.      

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:   

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ 

án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

L, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện L, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.             

[2] Tại phiên tòa, Lê Trần Thái N và Trần Văn T khai nhận về hành vi phạm tội 

do các bị cáo gây ra đúng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Long Điền đã truy tố. Cụ thể như sau: Tối ngày 27/6/2022, do nghĩ anh Lê Thanh H 

và ông Tô Văn T2 (H đang chở T2 bằng xe máy) tham gia đánh nhau với nhóm thanh 

niên (không rõ nhân thân) dưới chân Cầu C thuộc Phường A, thành phố V nên khi đuổi 

theo đến Tỉnh lộ 44A thuộc ấp A, xã A, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lê Trần Thái 

N và Trần Văn T (Nguyên đang chở T bằng xe máy) không phải là người có thẩm 

quyền bắt giữ người nhưng đã có hành vi rượt theo yêu cầu H và T2 dừng xe rồi N 

và T dùng còng số 8 còng tay, khống chế ông T2 đưa ông T2 ngồi lên phía trước xe 

máy do N lái và N chở ông T2 về trụ sở Công an phường A, thành phố V để làm việc.          

Xét vai trò, tính chất hành vi phạm tội của N và T thấy rằng: Đây là vụ án 

đồng phạm giản đơn, N và T đều là người thực hành, tuy nhiên tại thời điểm phạm 

tội N chưa đủ 18 tuổi nhưng N giữ vai trò cao hơn T trong vụ án này. 

Xét lời khai nhận tội của N và T tại phiên tòa phù hợp với lời khai của N và 

T tại Cơ quan điều tra, lời khai của bị hại và người làm chứng, phù hợp với các tài 

liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Hành vi của N và T là cố ý, nguy hiểm cho xã 

hội, đã xâm phạm đến khách thể được luật hình sự bảo vệ là quyền tự do của con 

người. Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự về hành 

vi “Bắt người trái pháp luật của mình”. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định hành 

vi của N và T đã phạm tội “Bắt người trái pháp luật” theo quy định tại Khoản 1 Điều 

157 Bộ luật Hình sự. Như vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long 

Điền truy tố đối với N và T là đúng người, đúng tội, phù hợp với quy định của pháp 

luật.             

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20C%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Thanh%20H%E1%BA%A3i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2029/5/2006%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%2030/4,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2011,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20T%C3%B4%20V%C4%83n%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20D25%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BA%A7u%20C%E1%BB%ADa%20L%E1%BA%A5p%20thu%E1%BB%99c%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%89nh%20l%E1%BB%99%2044A%20thu%E1%BB%99c%20%E1%BA%A5p%20An%20Th%E1%BA%A1nh,%20x%C3%A3%20An%20Ng%C3%A3i,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20C%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%E1%BA%ADp
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2012
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng


Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, N và T thành khẩn khai báo; N và T 

phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do đó, N và T được hưởng 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s Khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, N và T đồng ý bồi thường thiệt hại cho T2 20.000.000 đồng nên 

N và T được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 

2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Ngày 11/5/2022, N được Ủy ban nhân dân Phường A1, thành phố V tặng Giấy 

khen do N là Tình nguyện viên có thành tích xuất sắc trong tham gia hỗ trợ công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Phường A. Do đó, N được hưởng 

thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự. 

Nguyên và T không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[4] Về áp dụng những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội: Tại thời 

điểm phạm tội là ngày 27/6/2022, N được 17 tuổi 11 tháng 2 ngày nên khi quyết 

định hình phạt thì N được áp dụng Điều 91 Bộ luật Hình sự là Nguyên tắc xử lý đối 

với người dưới 18 tuổi phạm tội. 

[5] Căn cứ vào hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo và những tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy: không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra 

khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt Cải tạo không giam giữ đối với các bị cáo cũng 

đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo và đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung.      

Do áp dụng hình phạt Cải tạo không giam giữ đối với N là người dưới 18 tuổi 

khi phạm tội, nên không khấu trừ thu nhập của N.  

Hiện nay T không có việc làm và không có thu nhập nên miễn khấu trừ thu 

nhập cho T.          

[6] Về trách nhiệm dân sự: Ông T2 vắng mặt tại phiên tòa nhưng tại Cơ quan 

điều tra ông T2 có ý kiến là yêu cầu các bị cáo bồi thường 20.000.000 đồng. Tại 

phiên tòa, các bị cáo đồng ý bồi thường 20.000.000 đồng cho ông T2. Nên ghi nhận 

sự tự nguyện của Lê Trần Thái N và Trần Văn T là đồng ý bồi thường cho ông Tô 

Văn T2 20.000.000 đồng. 

[7] Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bà Trần Thị V 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda, 

loại Winner, màu cam, biển kiểm soát 72C1-934.22; Tịch thu tiêu hủy 1 con dao 

Thái Lan và 1 còng số 8.   

[8] Về án phí: Nguyên và T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự 

sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,     

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20T%C3%B4%20V%C4%83n%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20D25%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2042%20H%C3%A0n%20Thuy%C3%AAn,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BA%AFng


QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: Lê Trần Thái N và Trần Văn T phạm tội: “Bắt người trái pháp 

luật”.     

1.1. Áp dụng: Khoản 1 Điều 157; điểm i, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Các 

Điều 17, 58, 36, 91, 100 Bộ luật Hình sự.          

Xử phạt: Lê Trần Thái N 18 (mười tám) tháng Cải tạo không giam giữ. Thời 

hạn tính từ ngày Ủy ban nhân dân Phường A2, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

nhận được Quyết định Thi hành án hình phạt Cải tạo không giam giữ và bản sao bản 

án. 

Giao Lê Trần Thái N cho Ủy ban nhân dân Phường A2, thành phố V, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy 

ban nhân dân Phường A2 trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.  

1.2. Áp dụng: Khoản 1 Điều 157; điểm i, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Các 

Điều 17, 58, 36 Bộ luật Hình sự.    

Xử phạt: Trần Văn T 18 (mười tám) tháng Cải tạo không giam giữ. Thời hạn 

tính từ ngày Ủy ban nhân dân Phường C, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận 

được Quyết định Thi hành án hình phạt Cải tạo không giam giữ và bản sao bản án. 

Giao Trần Văn T cho Ủy ban nhân dân Phường C, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu giám sát, giáo dục. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban 

nhân dân Phường C trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.  

2. Về trách nhiệm dân sự:    

Ghi nhận sự tự nguyện của Lê Trần Thái N và Trần Văn T như sau: Lê Trần 

Thái N và Trần Văn T có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho ông Tô Văn T2 

20.000.000 đồng. Trong đó phần bồi thường của mỗi bị cáo là 10.000.000 đồng. 

3. Về xử lý vật chứng: Trả lại cho bà Trần Thị V 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda, 

loại Winner, màu cam, biển kiểm soát 72C1-934.22; Tịch thu tiêu hủy: 1 con dao 

Thái Lan cán màu vàng, lưỡi dao bằng kim loại có kích thước dài khoảng 22cm và 

1 còng số 8 chất liệu bằng kim loại màu trắng xám, trên còng có ghi chữ “BỘ CÔNG 

AN KC”. 

(Các vật chứng này được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long 

Điền theo Biên bản giao nhận vật chứng số 15/BB-CCTHADS ngày 28/10/2022).  

4. Về án phí:               

Áp dụng: Nghị quyết 326/2016/UBTVQH-14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội. Buộc Lê Trần Thái N và Trần Văn T, mỗi bị cáo nộp 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm và mỗi bị cáo nộp 500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.             

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20C%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20C%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20h%E1%BA%A1i:%3C/b%3E%20T%C3%B4%20V%C4%83n%20T%E1%BA%ADp%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20D25%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20Th%C3%A1i,%20x%C3%A3%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc%20T%E1%BB%89nh,%20huy%E1%BB%87n%20Long%20%C4%90i%E1%BB%81n,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba%20-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20V%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%2042%20H%C3%A0n%20Thuy%C3%AAn,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%2010,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%C3%A1i%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20Th%E1%BA%AFng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202002%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20C%C3%B4ng%20%C4%90%E1%BB%8Bnh,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%203,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u,%20t%E1%BB%89nh%20B%C3%A0%20R%E1%BB%8Ba-%20V%C5%A9ng%20T%C3%A0u


5. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

và người đại diện có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

(ngày 06/01/2023); bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.     

                                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Tòa án nhân dân tỉnh BRVT;   

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh BRVT; 

- Sở Tư pháp tỉnh BRVT; (Đã ký) 

- Công an tỉnh BRVT (PC 06, PC 10);  

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Long Điền;                             Đỗ Hữu Trí 
- Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Long Điền; 

- Cơ quan Thi hành án hình sự huyện Long Điền;     
- UBND Phường 3 và Phường 10, thành phố Vũng Tàu;  

- Bị cáo; Bị hại; Người liên quan và người đại diện;    

- Lưu.    

  
 


